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THỜI KHÓA BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN CÁC KHỐI LỚP TỪ TUẦN 1 

NĂM HỌC: 2021 – 2022 

(Áp dụng từ ngày 15/9/2021 đến khi có thông báo mới) 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 1 

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Ghi chú 

Tối 

1 T.Việt Toán Toán Toán T.Việt Hình thức 

dạy video 

truyền 

hình 

2 T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt 

3  T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt 

4    T.Việt  

 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 2 

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Ghi chú 

Tối 

1 Toán Toán Toán Toán Toán  

2 T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt 

3 T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt 

 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 3 

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

Chiều 

1 Anh văn  Anh văn    

2 Anh văn  Anh văn    

3       

Tối 

1 T.Việt Tiếng việt T.Việt T.Việt T.Việt  

2 T.Việt T.Việt T.Việt Toán Toán  

3 Toán Toán Toán    

 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 4 

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

Sáng  

1  Anh văn  Anh văn   

2  Anh văn  Anh văn   

3       

Chiều 

1 T.Việt Tiếng việt T.Việt Toán Toán  

2 T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt  

3 Toán Toán Toán    



 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 5 

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

Sáng  

1   Anh văn  Anh văn  

2   Anh văn  Anh văn  

3       

Chiều 

1 T.Việt Tiếng việt T.Việt T.Việt T.Việt  

2 T.Việt T.Việt T.Việt Toán Toán  

3 Toán Toán Toán    

 

 * Ghi chú: lớp 1 và lớp 2a1, 2a4 giáo viên gửi video cho hsinh trước 7 giờ sáng mỗi 

ngày. Học sinh học qua video dưới sự hỗ trợ của cha mẹ. Buổi chiều, hsinh làm bài gửi về 

zalo lớp gv chấm. Phần kiểm tra đọc, viết, gv vào phòng zoom của lớp, kiểm tra trực tiếp 

học sinh vào thời gian đã trao đổi thống nhất với phụ huynh. 

 * Chú ý: Giáo viên vào mở phòng trước 15 phút, Yêu cầu học sinh vào phòng học 

trước 5 đến 10 phút, Giáo viên điểm danh trước giờ học, báo cáo sỉ số học sinh tham gia 

học mỗi buổi học cho chuyên môn báo cáo cấp trên. Thực hiện thời gian học mỗi tiết theo 

quy định trên. 

 * Môn Anh văn lớp 3: Cô Hường 

 * Môn Anh văn lớp 4,5: Cô Vi 

                                                                                         Chuyên môn 

 

 

 

                                                                                        Võ Thị Ánh Nga 
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